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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Vinh. 

Các Thẩm phán: Ông Hà Văn Chương và ông Hồ Thanh Sơn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên 

tòa:  Bà Nguyễn Thuý Vân - Kiểm sát viên.  

Ngày 04 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 74/2022/TLPT-HS 

ngày 07 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Hà Văn H do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2022/HS-ST ngày 09 tháng 8 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tuyên Quang.      

 Bị cáo có kháng cáo: 

Hà Văn H, sinh ngày 01 tháng 09 năm 1973 tại tỉnh Tuyên Quang; 

Nơi cư trú: Thôn B, xã P, huyện C, tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Làm 

ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 0/12 (không biết chữ); dân tộc: Tày; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Phúc H và bà Hà Thị K 

(đều đã chết); có vợ là Đàm Thị M và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo 

hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại 

phiên tòa). 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Văn Thăng - Trợ giúp viên 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang (có mặt). 

- Bị hại: Ông Hà Văn B, sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn B, xã P, huyện C, 

tỉnh Tuyên Quang (có mặt). 

  NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ ngày 04/12/2021, bị cáo Hà Văn H cùng các anh Hà Văn B, 

Hà Văn T, Hà Văn N, Nông Văn L cùng đến chăn trâu tại đồi Khun Kẹn thuộc 

thôn B, xã P, huyện C, tỉnh Tuyên Quang, sau đó mọi người cùng nhau chơi đánh 

bài (Tú Lơ Khơ) ai thua sẽ bị quỳ. Trong quá trình chơi bài, chỉ vì lý do bị cáo H 
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đánh thừa một lá bài nên giữa bị cáo và anh Hà Văn B xảy ra mâu thuẫn cãi chửi 

nhau. Ngay sau đó bị cáo đã có hành vi xé lá bài và dùng tay phải cầm một con 

dao tư chuôi gỗ (dài 44cm, bản rộng trung bình 4,7cm) đập phần bản dao trúng 

vào vai trái của anh B. Bị đánh, anh B dùng tay phải cầm 01 ống điếu bằng nứa 

vụt trúng vào vùng cổ phía bên trái của bị cáo rồi bỏ chạy. Thấy vậy, bị cáo cầm 

dao đuổi theo, quá trình bỏ chạy anh B bị vấp ngã, bị cáo đuổi kịp, khi cách anh B 

khoảng 01 mét, bị cáo dùng tay phải cầm dao chém 01 nhát theo chiều ngang 

(hướng từ phải sang trái) mục đích để gây thương tích cho anh B, lúc này anh B 

đang ở tư thế xoay người quay mặt lại để nhìn về phía bị cáo thì phần mũi dao do 

bị cáo chém trúng vào vùng trán trái của anh B làm rách ra chảy máu. Bị chém 

anh B vùng dậy vật lộn với bị cáo, quá trình vật lộn anh B bị tổn thương nhẹ ngoài 

da vùng má phải, sự việc sau đó được những người có mặt can ngăn, anh B được 

đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện C đến ngày 07/12/2021 thì ra viện.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 22/2022/TgT ngày 

27/01/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Tuyên Quang, kết luận đối với Hà Văn B: 

(1) Dấu hiệu chính qua giám định: Sẹo phần mềm vùng trán trái (ngoài chân tóc 

1cm): 03%; Tổn thương da không để lại sẹo nhưng để lại vết biến đổi rối loạn 

sắc tố da vùng má phải: 01%; (2) Cơ chế, vật gây thương tích: Thương tích vùng 

trán trái do vật sắc tác động trực tiếp gây nên; Thương tích vùng má phải do vật 

tày tác động trực tiếp gây nên. (3) Căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành 

kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của B y tế quy định tỷ 

lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là: 04% (Bốn phần trăm). 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2022/HS-ST ngày 09 tháng 8 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện Chiên Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:  

Căn cứ vào điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 của B luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Hà Văn H phạm tội "Cố ý gây 

thương tích"; xử phạt bị cáo Hà Văn H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo đi chấp hành án. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, bị cáo Hà Văn H có đơn kháng cáo với nội 

dung xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị 

cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

phát biểu quan điểm:  

- Về thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định pháp luật; đơn kháng cáo của bị 

cáo hợp lệ trong hạn luật định; thủ tục giải quyết vụ án đúng trình tự tố tụng.  

          - Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết liên quan đến vụ 

án trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, đánh giá 

mức độ hành vi phạm tội để xét xử bị cáo Hà Văn H mức án 06 (sáu) tháng tù về 

tội “Cố ý gây thương tích” là có căn cứ, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại 

phiên tòa, bị cáo xuất trình văn bản của Ủy ban nhân dân xã P, huyện C (nơi bị 

cáo cư trú) đề nghị xem xét cho bị cáo được hưởng án treo, đây là tình tiết giảm 
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nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 B luật Hình sự cần 

xem xét ghi nhận cho bị cáo, tuy nhiên xét thấy mức án Tòa án cấp sơ thẩm xử 

phạt bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, bị cáo phạm tội có tính 

chất côn đồ do vậy không đủ điều kiện cho hưởng án treo. Vì vậy, đề nghị Hội 

đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 B luật Tố tụng hình sự: 

Xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

54/2022/HS-ST ngày 09/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tuyên Quang. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật; 

ghi nhận bị cáo đã nộp xong tiền án phí hình sự sơ thẩm.   

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trợ giúp viên trình bày luận cứ bào chữa: Bị cáo là người nông dân thuần túy 

và có nhân thân tốt, tuy bị cáo có dùng dao gây thương tích cho bị hại nhưng trước 

đó bị hại cũng đã dùng ống điếu đập vào tay bị cáo do vậy cấp sơ thẩm áp dụng điểm 

i “Có tính chất côn đồ” của khoản 1 Điều 134 B luật Hình sự đối với bị cáo là chưa 

đúng. Mặt khác theo kết luận của bản án sơ thẩm thì bị cáo Hà Văn H đã có hành vi 

dùng 01 con dao bằng kim loại, chuôi dao bằng gỗ, dài 44cm, loại dao tư, bản rộng 

trung bình 4,7cm chém 01 nhát theo chiều ngang (hướng từ phải sang trái) dẫn đến 

phần mũi dao trúng vào vùng trán trái của Hà Văn B, tuy nhiên theo kết luận giám 

định pháp y về thương tích của trung tâm pháp y tỉnh Tuyên Quang lại xác định bị 

hại Hà Văn B chỉ bị sẹo phần mềm vùng trán trái (không tổn thương xương), do 

vậy cần tiến hành thực nghiệm điều tra để làm rõ vết thương đó do bị chém hay 

không.  Đề nghị cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, bị 

cáo nói lời sau cùng tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị 

cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo được làm trong thời hạn quy định tại 

Điều 333 B luật Tố tụng hình sự nên hợp lệ và được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Xét nội dung vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hà Văn H tiếp tục 

khai nhận toàn B hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

giai đoạn điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác 

có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 13 giờ ngày 

04/12/2021, tại khu vực đồi Khun Kẹn, thuộc thôn B, xã P, huyện C, tỉnh 

Tuyên Quang chỉ vì lý do mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt Hà Văn H đã có hành 

vi dùng 01 con dao (bằng kim loại, chuôi dao bằng gỗ, dài 44cm, loại dao tư, bản 

rộng trung bình 4,7cm) cầm bằng tay phải chém 01 nhát theo chiều ngang (hướng 

từ phải sang trái) dẫn đến phần mũi dao trúng vào vùng trán trái của Hà Văn B 

gây thương tích tổn hại 3% (ba phần trăm) sức khỏe (không tính thương tích 01% 

tại vùng má phải). Do vậy Tòa án nhân dân huyện C đã tuyên bố bị cáo phạm tội 

“Cố ý gây thương tích” là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 
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[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị 

cáo Hà Văn H: Tại phiên tòa, bị cáo có xuất trình văn bản của Ủy ban nhân dân 

xã P, huyện C (nơi bị cáo cư trú) đề nghị xem xét cho bị cáo Hà Văn H được 

hưởng án treo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 

Điều 51 B luật Hình sự cần xem xét ghi nhận cho bị cáo, ngoài ra bị cáo xuất 

trình biên lai thu tiền án phí hình sự sơ thẩm của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện C, tuy nhiên Hội đồng xét xử thấy rằng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe của con 

người được pháp luật bảo vệ; chỉ vì một duyên cớ rất nhỏ nhặt (bị anh B phát 

hiện đặt thừa 01 lá bài khi chơi Tú Lơ Khơ) bị cáo đã dùng dao gây thương tích 

cho anh B, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng áp điểm a “Dùng hung khí nguy hiểm” 

và điểm i “Có tính chất côn đồ” của khoản 1 Điều 134 B luật Hình sự đối với bị 

cáo là đúng quy định của pháp luật. Mức án mà cấp sơ thẩm đã  áp dụng là tương 

xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Do vậy, không có căn 

cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị 

cáo, vì vậy đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ chấp nhận.  

Đối với đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra, truy tố xét xử lại của Trợ giúp 

viên pháp lý, Hội đồng xét xử xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ 

thẩm và phúc thẩm bị cáo Hà Văn H đều công nhận hành vi phạm tội của mình; 

lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và những người làm 

chứng, do vậy không có căn cứ để chấp nhận. 

[4] Bị cáo Hà Văn H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định 

của pháp luật. Ghi nhận bị cáo đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm.   

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 B luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Văn H, giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 54/2022/HS-ST ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉnh Tuyên Quang về phần hình phạt đối với bị cáo Hà Văn H như 

sau: 

Căn cứ vào điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 của B luật Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Hà Văn H 06 (sáu) tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

 Về án phí: Bị cáo Hà Văn H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự phúc thẩm. Ghi nhận bị cáo Hà Văn H đã nộp 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm tại biên lai thu tiền số 

AA/2021/0002592, ngày 04/11/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện C, 

tỉnh Tuyên Quang.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (04/11/2022)./. 

 
Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh T.Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- Cục THADS tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND + VKSND huyện C; 

- CQCSĐT Công an huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Bị cáo;  

- Văn phòng TAND tỉnh T.Quang; 

- Lưu HS. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


